
Ngày thi 

(thứ)

Giờ thi 

(buổi)

DAI005 Thống kê cho khoa học xã hội 1830DAI00501 106
12/08/2019 

(Thứ 2)

6h45 

(Sáng) A1-11 (56); A1-12 (50)

DAI005 Thống kê cho khoa học xã hội 1830DAI00502 91
12/08/2019 

(Thứ 2)

6h45 

(Sáng) A1-13 (45); A1-14 (46)

DAI025 Mỹ học đại cương 1830DAI02501 103
12/08/2019 

(Thứ 2)

8h45 

(Sáng) A1-11 (53); A1-12 (50)

DAI012 Cơ sở văn hoá Việt Nam 1830DAI012101 151
12/08/2019 

(Thứ 2)

12h45 

(Chiều) A1-11 (51); A1-12 (50); A1-13 (50)

DAI012 Cơ sở văn hoá Việt Nam 1830DAI012102 146
12/08/2019 

(Thứ 2)

12h45 

(Chiều) A1-22 (46); A1-23 (50); A1-24 (50)

DAI012 Cơ sở văn hoá Việt Nam 1830DAI012103 82
12/08/2019 

(Thứ 2)

12h45 

(Chiều) A1-14 (42); A1-15 (40)

DAI014 Ngôn ngữ học đối chiếu 1830DAI01401 114
12/08/2019 

(Thứ 2)

14h45 

(Chiều) A1-11 (64); A1-12 (50)

DAI014 Ngôn ngữ học đối chiếu 1830DAI01402 92
12/08/2019 

(Thứ 2)

14h45 

(Chiều) A1-13 (47); A1-14 (45)

DAI001
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 1
1830DAI00101 159

14/08/2019 

(Thứ 4)

6h45 

(Sáng)

A1-32 (40); A1-33 (40); A1-34 (40); A1-

35 (39)

DAI001
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 1
1830DAI00102 143

14/08/2019 

(Thứ 4)

6h45 

(Sáng) A1-23 (50); A1-24 (50) ; A1-25 (43)

DAI001
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 1
1830DAI00103 145

14/08/2019 

(Thứ 4)

6h45 

(Sáng) A1-13 (50); A1-14 (50); A1-15 (45)

DAI001
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 1
1830DAI00104 121

14/08/2019 

(Thứ 4)

6h45 

(Sáng) A1-11 (71); A1-12 (50)
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DAI024 Pháp luật đại cương 1830DAI02401 130
14/08/2019 

(Thứ 4)

8h45 

(Sáng) A1-11 (80); A1-12 (50)

DAI024 Pháp luật đại cương 1830DAI02402 146
14/08/2019 

(Thứ 4)

8h45 

(Sáng) A1-13 (50); A1-14 (50); A1-15 (46)

DAI024 Pháp luật đại cương 1830DAI02403 151
14/08/2019 

(Thứ 4)

8h45 

(Sáng)

A1-32 (40); A1-33 (40); A1-34 (35); A1-

35 (36)

DAI024 Pháp luật đại cương 1830DAI02404 135
14/08/2019 

(Thứ 4)

8h45 

(Sáng) A1-23 (45); A1-24 (45); A1-25 (45)

DAI002
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 2
1830DAI00201 144

14/08/2019 

(Thứ 4)

12h45 

(Chiều) A1-22 (44); A1-23 (50); A1-24 (50)

DAI002
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 2
1830DAI00202 138

14/08/2019 

(Thứ 4)

12h45 

(Chiều) A1-12 (48); A1-13 (45); A1-14 (45)

DAI002
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 2
1830DAI00203 164

14/08/2019 

(Thứ 4)

12h45 

(Chiều) A1-02 (74); A1-03 (90)

DAI006 Môi trường và phát triển 1830DAI00601 159
14/08/2019 

(Thứ 4)

14h45 

(Chiều) A1-02 (69); A1-03 (90)

DAI006 Môi trường và phát triển 1830DAI00602 119
14/08/2019 

(Thứ 4)

14h45 

(Chiều) A1-22 (39); A1-23 (40); A1-24 (40)

DAI006 Môi trường và phát triển 1830DAI00603 147
14/08/2019 

(Thứ 4)

14h45 

(Chiều) A1-12 (47); A1-13 (50); A1-14 (50)

DAI004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1830DAI00401 102
16/08/2019 

(Thứ 6)

6h45 

(Sáng) A1-21 (62); A1-22 (40)

DAI004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1830DAI00402 144
16/08/2019 

(Thứ 6)

6h45 

(Sáng) A1-31 (64); A1-32 (40); A1-33 (40)

DAI004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1830DAI00403 152
16/08/2019 

(Thứ 6)

6h45 

(Sáng) A1-02 (62); A1-03 (90)

DAI004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1830DAI00404 151
16/08/2019 

(Thứ 6)

6h45 

(Sáng) A1-23 (51); A1-24 (50); A1-25 (50)

DAI004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1830DAI00405 142
16/08/2019 

(Thứ 6)

6h45 

(Sáng) A1-11 (52); A1-12 (45); A1-13 (45)

DAI016 Lịch sử văn minh thế giới 1830DAI01601 114
16/08/2019 

(Thứ 6)

8h45 

(Sáng) A1-21 (74); A1-22 (40)

DAI016 Lịch sử văn minh thế giới 1830DAI01602 141
16/08/2019 

(Thứ 6)

8h45 

(Sáng) A1-02 (61); A1-03 (80)



DAI016 Lịch sử văn minh thế giới 1830DAI01603 133
16/08/2019 

(Thứ 6)

8h45 

(Sáng) A1-31 (53); A1-32 (40); A1-33 (40)

DAI016 Lịch sử văn minh thế giới 1830DAI01604 139
16/08/2019 

(Thứ 6)

8h45 

(Sáng) A1-23 (49); A1-24 (45); A1-25 (45)

DAI016 Lịch sử văn minh thế giới 1830DAI01605 115
16/08/2019 

(Thứ 6)

8h45 

(Sáng) A1-11 (65); A1-12 (50)

DAI003 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1830DAI00301 163
16/08/2019 

(Thứ 6)

12h45 

(Chiều) A1-31 (73); A1-32 (45); A1-33 (45)

DAI003 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1830DAI00302 167
16/08/2019 

(Thứ 6)

12h45 

(Chiều) A1-21 (77); A1-22 (40); A1-23 (50)

DAI003 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1830DAI00303 167
16/08/2019 

(Thứ 6)

12h45 

(Chiều)

A1-11 (47); A1-12 (40); A1-13 (40); A1-

14 (40)

DAI003 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1830DAI00304 168
16/08/2019 

(Thứ 6)

12h45 

(Chiều) A1-02 (78); A1-03 (90)

DAI013 Dẫn luận ngôn ngữ học 1830DAI01301 127
16/08/2019 

(Thứ 6)

14h45 

(Chiều) A1-31 (57); A1-32 (35); A1-33 (35)

DAI013 Dẫn luận ngôn ngữ học 1830DAI01302 121
16/08/2019 

(Thứ 6)

14h45 

(Chiều) A1-21 (76); A1-22 (45)

DAI013 Dẫn luận ngôn ngữ học 1830DAI01303 130
16/08/2019 

(Thứ 6)

14h45 

(Chiều) A1-12 (50); A1-13 (40); A1-14 (40)

DAI013 Dẫn luận ngôn ngữ học 1830DAI01304 142
16/08/2019 

(Thứ 6)

14h45 

(Chiều) A1-02 (77); A1-11 (65)

DAI013 Dẫn luận ngôn ngữ học 1830DAI01305 100
16/08/2019 

(Thứ 6)

14h45 

(Chiều) A1-03 (100)
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